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1:HỌC KỲ

Sáu66006000510K12KDN2TuyếtTrần Thị1223212141

Báy77007000710T13KDN1HằngLương Thị1323205872

Báy7800500055T13KDN4LánhĐỗ Thị1323206563

Báy7700700058T13KDN4PhượngBùi Thị1323207514

Báy77006000510T14KDN1AnhHuỳnh Như Quỳnh1323205245

Bốn42007000510T14KDN1DungTrần Thị Mỹ1423103736

Báy78006000510T14KDN1DũngNguyễn Trung1423103747

Tám88006000710T14KDN1HảiNguyễn Phước1423103808

Sáu66006000510T14KDN1XoaNguyễn Thị Kiều1423104479

VắngVV007000510T14KDN1AnNguyễn Lê Phương14232045110

Báy77007000510T14KDN1ÁnhNguyễn Thị14232045511

Sáu65006000510T14KDN1ChínhTào Văn14232045912

Sáu65007000510T14KDN1CườngTrần Văn14232046313

Chín99008000810T14KDN1ĐiẻmTrần Ngọc14232046414

Báy7800700058T14KDN1DungLê Thị Thùy14232046715

Sáu65008000510T14KDN1DuyênTrần Thị Phú14232047116

Tám89007000510T14KDN1HàPhạm Thị14232047617

Chín910007000510T14KDN1HằngĐậu Thị14232048018

Tám89008000510T14KDN1HạnhHoàng Thị Bích14232048619

Báy78006000510T14KDN1HiềnLê Thị Thu14232048720

Năm53007000510T14KDN1HiềnNguyễn Thị Minh14232048821

Sáu6500700058T14KDN1HiềnTrần Thị14232048922

Sáu65006000510T14KDN1HoaĐặng Thị14232049623

Báy76007000710T14KDN1HòaNguyễn Thị14232049924

Báy76008000810T14KDN1HồngNguyễn Thị Minh14232050225

Báy77006000810T14KDN1HươngDương Thị Thu14232050826

Báy76008000510T14KDN1HuyềnNguyễn Thị Thương14232051327

Tám89007000510T14KDN1KiềuNguyễn Thị Minh14232051728

Chín910006000510T14KDN1KiềuTrịnh Thị14232051829

Tám89008000510T14KDN1LanLê Thị Ngọc14232052230

Báy78006000510T14KDN1LanNgô Thị14232052331

Báy77006000710T14KDN1LiênTrịnh Thị14232052632

Báy77007000510T14KDN1LiênVõ Thị Bích14232052733

Báy7800600058T14KDN1LongNguyễn Đình Trường14232053234

Báy78006000510T14KDN1MaiĐặng Thị14232053735

Tám8900600058T14KDN1MinhPhan Công14232053936

Chín910007000710T14KDN1MyLê Thị Lệ14232054237
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Tám88007000710T14KDN1MỹVõ Thị Lệ14232054438

Sáu65007000510T14KDN1NgaNguyễn Vũ Huyền14232054939

Báy77007000510T14KDN1NguyệtHuỳnh Thụy Ánh14232055740

Báy76008000510T14KDN1NhànTrần Thị Thanh14232055841

Tám88008000510T14KDN1NởNguyễn Thị14232056442

Năm54006000510T14KDN1PhúcLâm Xuân14232056743

Báy78006000510T14KDN1PhươngTrần Trung14232056944

Sáu66005000510T14KDN1QuânTrần Đăng14232057645

Sáu65005000810T14KDN1SenĐặng Thị14232058346

Báy77008000510T14KDN1SơnTrần Thị Hoàng14232058547

Năm54005000810T14KDN1ThảoNguyễn Thị14232059748

Báy77007000510T14KDN1ThúyPhạm Thị Thanh14232060849

Sáu65007000510T14KDN1ThúyPhan Thị Thanh14232060950

Tám88008000710T14KDN1ThúyPhạm Thị Thanh14232061151

Tám87008000910T14KDN1ThủyNgô Thị Vân14232061552

Báy77007000510T14KDN1TìnhPhan Thượng14232061953

Báy77008000510T14KDN1TrangNguyễn Thị Huyền14232062554

Báy78006000510T14KDN1TrangNguyễn Thị Thùy14232063055

Báy78006000510T14KDN1TrinhLê Thị Thu14232063556

Sáu66005000510T14KDN1VânLê Thị Hải14232064357

Báy77005000510T14KDN1ViNguyễn Thị Tường14232064658

Báy76007000510T14KDN1YênLê Thị Hoàng14232065059

Báy76007000510T14KDN2BéNguyễn Thị14231036160

Tám88007000510T14KDN2AnLê Văn14232045061

Báy76007000510T14KDN2AnhMai Thị Kim14232045262

Báy77006000610T14KDN2HằngĐỗ Dương Bích14232045663

Báy77007000710T14KDN2ChungHuỳnh Thị Mỹ14232046064

Sáu66006000510T14KDN2DungLê Thị14232046865

Báy76008000510T14KDN2DuyênHồ Thị14232047266

Báy78006000510T14KDN2GiangVũ Hưong14232047367

Báy7600800058T14KDN2HạNguyễn Thị Khánh14232047768

Báy78005000510T14KDN2HằngNguyễn Thị14232048169

Báy76006000710T14KDN2HạnhTrịnh Thị14232048470

Báy78006000510T14KDN2HạnhPhạm Thị Khánh14232048571

Báy78006000510T14KDN2HiếuVũ Thị14232049272

Báy77007000510T14KDN2HòaNguyễn Thị14232050073

Báy77007000510T14KDN2HuệLê Thị14232050474
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Báy78006000510T14KDN2HuệNguyễn Thị Thanh14232050575

Sáu6500800058T14KDN2HươngNguyễn Thị Thanh14232050976

Báy77007000510T14KDN2KhanhNguyễn Đình14232051477

Năm54007000510T14KDN2LâmPhan Thanh14232052078

Sáu6600700058T14KDN2LanPhan Thị14232052179

Báy77006000510T14KDN2LanNguyễn Thị Mai14232052480

Tám88007000510T14KDN2LoanVõ Thị Bích14232052881

Tám87008000810T14KDN2LươngHoàng Thị14232053482

Tám88006000710T14KDN2MiVõ Thị Họa14232053883

Báy7800600056T14KDN2MùiHoàng Văn14232054084

Sáu66006000510T14KDN2MỹNguyễn Hữu14232054585

Tám87008000810T14KDN2NgaNgô Thị14232054786

Báy78006000510T14KDN2NgaHuỳnh Thị Thu14232055187

Tám8800700088T14KDN2NhânNguyễn Thị Thành14232055988

Báy76007000510T14KDN2NhânNguyễn Thị Vỹ14232056089

Báy77007000610T14KDN2OaiLê Văn14232056590

Báy77006000510T14KDN2OanhMạc Thị Hoàng14232056691

Tám88007000710T14KDN2PhươngLê Thị Lan14232057092

Báy77008000510T14KDN2PhươngTrần Thị Hoài14232057193

Năm5500600056T14KDN2ThảoThái Thị Phương14232057394

Năm5500500058T14KDN2QuýNguyễn Thị Hiền14232057895

Sáu6700600056T14KDN2SoạnBùi Thị14232058496

Báy76008000610T14KDN2ThắmVõ Thị14232058997

Tám88008000510T14KDN2ThắngNguyễn Thị14232059098

Báy77006000710T14KDN2ThanhLê Thị Hoài14232059199

Tám87008000710T14KDN2ThanhPhạm Thị Phương142320592100

Tám8800900068T14KDN2ThảoHồ Thị Xuân142320598101

Báy76007000510T14KDN2ThảoĐặng Thị Mai142320601102

Báy76007000710T14KDN2ThiBùi Long142320602103

Báy76007000510T14KDN2ThùyCao Thị142320612104

Tám88007000710T14KDN2ThủyNguyễn Thị Thu142320616105

Báy7700700058T14KDN2ToànDư Thị An142320620106

Tám8800800058T14KDN2TrânHồ Thương142320623107

Tám87008000710T14KDN2TrangNguyễn Thị Huyền142320631108

Báy77006000510T14KDN2TúNguyễn Thị Thanh142320636109

Tám89007000510T14KDN2TuyếtNguyễn Thị Oánh142320639110

Báy77008000510T14KDN2TyKhương Thị142320640111
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Tám87008000810T14KDN2VânTrương Thị Ái142320644112

Báy77008000510T14KDN2YếnLâm Thị Hoàng142320651113

Sáu66005000510T14KDN2HươngĐinh Thị142320892114

VắngVV00000000T14KDN2MơTrần Thị142320894115

Báy77007000710T14KDN3AnhHồ Thị Lan142320453116

VắngVV006000510T14KDN3BìnhNguyễn Thị142320457117

Sáu6500700058T14KDN3CúcPhan Thị Kim142320461118

Tám87009000510T14KDN3DiệpTrần Thị Ngọc142320465119

Tám88008000710T14KDN3DungLê Kim142320469120

Tám88009000510T14KDN3HàTrần Đình142320474121

Sáu65006000510T14KDN3HảiNguyễn Minh142320478122

Sáu65006000510T14KDN3HảiVõ Doãn142320479123

Hai2300100000T14KDN3HằngNguyễn Thị Thanh142320482124

VắngVV00000000T14KDN3HiếuHồ Đăng142320493125

Sáu6600600058T14KDN3HoaPhan Thị142320494126

Báy77006000510T14KDN3HoaNguyễn Thi142320495127

Năm54005000510T14KDN3HùngLê Văn142320506128

Báy7700600058T14KDN3HườngNguyễn Thị142320510129

Năm5500500034T14KDN3HữuNguyễn Xuân142320511130

Năm5400600058T14KDN3KhôiNguyễn Đăng142320515131

Sáu65007000510T14KDN3KiềuPhạm Thị142320519132

Sáu66006000510T14KDN3LanNguyễn Thị142320525133

Tám89006000510T14KDN3LộcNguyễn Thị Xuân142320530134

Tám8900800078T14KDN3LuậnNguyễn Thanh142320533135

Tám89007000710T14KDN3LýNguyễn Thị142320535136

Chín99007000810T14KDN3NghĩaTừ Thị142320553137

Tám8900600078T14KDN3NgọcNgô Thị Thanh142320555138

Báy7800500046T14KDN3NguyênĐoàn Thái142320556139

Sáu65007000710T14KDN3NhungLê Thị Mỹ142320561140

Chín99008000910T14KDN3NhungNguyễn Thị Cẩm142320562141

Bốn4300600058T14KDN3PhươngTrần Lan142320572142

Năm5400700046T14KDN3PhượngMai Thị142320574143

Năm53006000510T14KDN3QuếNguyễn Thị142320577144

Báy7700700058T14KDN3QuỳnhNguyễn Thị Nhật142320580145

Tám89007000510T14KDN3SangPhan Trần Hạ142320581146

Báy78006000510T14KDN3TháiPhạm Hồng142320587147

Sáu65006000510T14KDN3ThắmBùi Thị Hồng142320588148
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Năm5500500056T14KDN3ThảoĐào Thị142320595149

Báy76008000510T14KDN3ThảoVõ Thị Bích142320599150

Bốn4500400004T14KDN3ThơPhạm Thị142320604151

Báy77008000510T14KDN3ThươngNguyễn Thị142320606152

Bốn4500400000T14KDN3ThùyLê Thị142320613153

Báy7700800046T14KDN3ThủyLê Thị142320617154

Báy77008000510T14KDN3TrâmPhạm Thị Thùy142320622155

Chín99008000810T14KDN3TrangVũ Thị142320628156

Báy7900600046T14KDN3TrangNguyễn Thị Hoài142320632157

Báy7800600058T14KDN3TuyếtPhan Thị142320637158

Bốn4700200000T14KDN3VũĐào Nguyên Minh142320647159

Sáu65007000510T14KDN3NgaNguyễn Thị Thanh142320895160

Sáu6600600058T14KDN4AnhNguyễn Thị Hà142310359161

Báy77007000510T14KDN4ÁnhThái Thị Hồng142310360162

Báy76007000510T14KDN4HàNguyễn Thị142310376163

Tám88007000510T14KDN4QuangNguyễn Kim142310417164

Tám88007000710T14KDN4AnhPhạm Thị Kim142320454165

Tám88006000710T14KDN4ChiPhạm Thị Kim142320458166

Báy7800600058T14KDN4CươngNguyễn Thị Kim142320462167

Tám89006000910T14KDN4DungPhan Thị142320466168

Tám88008000510T14KDN4DươngPhan Thị Thùy142320470169

Tám8900700058T14KDN4HàĐoàn Phương142320475170

Báy77006000710T14KDN4HằngNguyễn Thị Thuý142320483171

Báy7800700058T14KDN4HiềnNguyễn Thị142320490172

Báy77007000710T14KDN4HiềnNguyễn Thị Thu142320491173

Báy7900600035T14KDN4HòaLê Thị Bảo142320497174

Tám8800800058T14KDN4HòaLê Thị Thanh142320498175

Báy77008000510T14KDN4HuấnNguyễn Lưu Vũ142320503176

Báy77007000510T14KDN4HươngTrần Thị Mỹ142320507177

Sáu6500700058T14KDN4HuyNguyễn Quốc142320512178

Sáu66006000510T14KDN4KiênVõ Trọng142320516179

Sáu65007000510T14KDN4LộcNguyễn Xuân142320531180

Báy77007000510T14KDN4LýCao Thái142320536181

Báy7700700058T14KDN4MyNguyễn Ngọc Sa142320541182

Báy77007000710T14KDN4MỹĐào Thị Kiều142320543183

Báy77007000510T14KDN4NgaPhạm Thị142320548184

Tám89006000710T14KDN4NghĩaNguyễn Thị Ái142320554185
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Năm54007000510T14KDN4NhươngNguyễn Thị142320563186

Tám88008000710T14KDN4PhươngNguyễn Thị142320568187

Báy77006000510T14KDN4PhượngĐặng Thị Kim142320575188

Tám87008000910T14KDN4SenNguyễn Thị142320582189

Sáu6500800058T14KDN4TâmNguyễn Thị142320586190

Sáu6600600058T14KDN4ThànhBùi Nhật142320593191

Báy76007000510T14KDN4ThảoNguyễn Thị Thu142320596192

Báy7700700056T14KDN4ThảoĐinh Thị Phương142320600193

Báy77007000510T14KDN4ThơHuỳnh Thị Ngọc142320603194

Báy7700700079T14KDN4ThuậnNguyễn Thị142320605195

Báy76008000510T14KDN4ThúyHoàng Thị Thanh142320607196

VắngVV00600000T14KDN4ThúyVĩ Thị Thanh142320610197

Báy7800700058T14KDN4ThủyNguyễn Hồng142320614198

Báy76007000710T14KDN4TínDương Nguyễn Ngọc142320618199

Báy75009000510T14KDN4TrangVõ Thị Thùy142320624200

Tám8900600075T14KDN4TrangVõ Thị Huyền142320627201

Sáu6600500058T14KDN4TrangPhạm Thùy142320629202

Năm5500500058T14KDN4TrinhNguyễn Thị Tuyết142320634203

Báy77007000510T14KDN4TuyếtNguyễn Thị142320638204

Sáu6600500056T14KDN4UyênNguyễn Lê Hồng142320641205

Báy77006000510T14KDN4UyênHuỳnh Thụy Thục142320642206

Năm5600500000T14KDN4VươngTrần Quốc Hoàng142320648207

Báy7800700058T14KDN4XuânMai Thị Lệ142320649208

Tám88007000510T14KDN4BênLê Thị Kim142320891209

Sáu6700500058T14KDN4ThuỳĐào Thị142320901210

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


